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A. Phần trắc nghiệm (8  điểm)
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phươgn án lựa chọn, gồm 12 câu tổng 3 điểm. (mỗi câu hỏi thí sinh chỉ được chọn 1 phương án, mỗi câu đúng 0,25 điểm) 




Câu 1. Cho cấp số cộng  có các số hạng đầu lần lượt là . Tìm số hạng tổng quát  của cấp số cộng.




	A. 	B. 	C. 	D. 













Câu 2. Cho hình chóp  có đáy  là hình thang với đáy lớn  đáy nhỏ  Gọi  là trung điểm của  Gọi  là giao điểm của  và  Gọi  là giao điểm của  và  Hỏi tứ giác  là hình gì?
	     
     A. Hình chữ nhật.
	B. Hình bình hành.
	C. Hình thoi.
	D. Hình thang nhưng không là hình bình hành.

	[image: ]


	




Câu 3. Cho ,  và ,  là các số thực bất kỳ. Đẳng thức nào sau đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 4. Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành tâm  Giao tuyến của  và  là
	


     A. Đường thẳng đi qua  và song song với 


	B. Đường thẳng đi qua  và song song với 

	C. Đường thẳng 


	D. Đường thẳng đi qua  và song song với 

	[image: ]


Câu 5. Dãy số nào sau đây có giới hạn khác 0?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 6. Cho dãy số  biết  Tìm số hạng 




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 7. Cho mẫu số liệu về chiều cao (cm) của các học sinh nữ trong khối  của một trường như sau:
[image: A picture containing text, font, screenshot, line

Description automatically generated]

Giá trị đại diện của nhóm   là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8. Nghiệm của phương trình  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 9. Kim tự tháp Memphis tại bang Tennessee (Mỹ) có dạng hình chóp đáy là hình vuông cạnh bằng và các cạnh bên bằng nhau (Mô hình hóa kim tự tháp bằng hình chóp  như hình vẽ dưới đây với O là tâm của đáy ). Biết .Tính số đo góc phẳng nhị diện  .
[image: ].           [image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. 



Câu 10. Tìm giá trị thực của tham số  để hàm số  liên tục tại 




	A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 11. Cho các số thực dương ,  thỏa mãn , . Tính .




	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 12. Một chiếc đồng hồ có kim giờ và kim phút được cho như trong hình vẽ sau. Xét tia  là kim giờ,  là kim phút. Lúc đó số đo của góc lượng giác  là
	

A. .	B. .	


C. .	D. .

	[image: ]


	




Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai, gồm 4 câu tổng 4 điểm. (trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai) 







Câu 1. Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Lấy điểm  trên cạnh  sao cho . Gọi  theo thứ tự là trọng tâm các tam giác . 
	a)
	



Giao tuyến của hai mặt phẳng  và  là đường thẳng đi qua  và song song với 
	[image: ]

	b)
	

	

	c)
	

 song song với mặt phẳng  
	

	d)
	

 cắt với mặt phẳng 
	



Câu 2. Cho hàm số:  với m là tham số.
a) 
Khi m = 0 thì tập xác định của hàm số là 
b) 
Khi m = 4 thì tập xác định của hàm số là 
c) 

[bookmark: _GoBack]Hàm số xác định với mọi  khi 
d) 

Hàm số xác định với khi 







Câu 3 Cho hình lăng trụ  có đáy là tam giác đều cạnh  Hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng  là trung điểm của cạnh  góc giữa đường thẳng  và mặt đáy  bằng 60o. 
	a) AB’ là đường cao lăng trụ
b) 

c) 

d) 
Thể tích khối lăng trụ là 
	[image: ]



Câu 4.  Phỏng vấn 30 học sinh lớp  về môn thể thao yêu thích thu được kết quả có 15 bạn thích môn Bóng đá, 10 bạn thích môn Bóng bàn và 5 bạn thích cả hai môn đó. Chọn ngẫu nhiên hai học sinh của lớp 11A2.
a) 
Xác suất chọn được hai bạn thích đá bóng là 
b) 
Xác suất chọn được hai bạn thích cả hai môn thể thao là 
c) 
Xác suất chọn được hai bạn mà mỗi bạn thích ít nhất một môn là 
d) 
Xác suất chọn được hai bạn trong đó ít nhất một bạn thích đá bóng là 

Phần 3. Câu trả lời ngắn, gồm 2 câu tổng 1 điểm. 




Câu 1. Cho dãy số  xác định bởi  với . Tính  (làm tròn đến hàng phần chục)





Câu 2. Giả sử quá trình nuôi cấy vi khuẩn tuân theo quy luật tăng trưởng tự do. Khi đó, nếu gọi  là số lượng vi khuẩn ban đầu và  là số lượng vi khuẩn sau  giờ thì ta có , trong đó  là tỉ lệ tăng trưởng vi khuẩn mỗi giờ. Giả sử ban đầu có 500 con vi khuẩn và sau 1 giờ tăng lên 800 con. Hỏi sau bao lâu thì số lượng vi khuẩn ban đầu sẽ tăng lên gấp đôi? (làm tròn thời gian đến hàng phần chục)
B. Phần tự luận (12 điểm)
Câu 1. (4 điểm)
a) 
Giải phương trình 
b) 


Cho hàm số. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực  để hàm số liên tục trên .
Câu 2. (4 điểm)
a) Một công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện việc trả lương cho các kĩ sư theo phương thức như sau: Mức lương của quý làm việc đầu tiên cho công ty là 15 triệu đồng/quý và kể từ quý làm việc thứ hai mức lương sẽ được tăng thêm 1,5 triệu đồng mỗi quý. Hãy tính tổng số tiền lương một kĩ sư được nhận sau 3 năm làm việc cho công ty
b) 
Một đa giác đều  (có 101 đỉnh). Viết tên các đỉnh vào 101 tầm thẻ và bỏ vào hộp kín. Lấy ngẫu nhiên 4 thẻ, tính xác suất sao lấy được 4 tấm có ghi tên các đỉnh của một hình thang cân.




Câu 3. (4 điểm) Cho hình chóp  có đáy  là hình thoi cạnh a,  Đặt 


a) Xác định góc phẳng nhị diện  biết rằng 



b) Tìm  theo  để tích  đạt giá trị lớn nhất.

------ HẾT ------
Mã đề 101	Trang 4/4
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